
Tồn đầu 225,681,404       

Ngày Diễn giải Thu Chi TỒN

1-Apr Phí ngân hàng 2,200 225,679,204       
1-Apr Chuyển tiền MTTT em Đạt 1,000,000 226,679,204       
1-Apr Chuyển tiền CMTX 4 trường hợp ở A lưới Huế - Trần Hà 1,050,000 225,629,204       
1-Apr Chuyển tiền hỗ trợ đám tang cụ Nam - HT 7,700,000 217,929,204       
1-Apr Chuyển tiền tết Yêu thương - BV HH Hà Nội 33,730,000 184,199,204       
1-Apr Eric Nguyễn ủng hộ KCB Mường Nhé 500,000 184,699,204       
1-Apr Ủng hộ MTTT - Em Đạt 500,000 185,199,204       
1-Apr LinhHang/ ThuyTu ủng hộ KCB Mường Nhé 2,000,000 187,199,204       
1-Apr Ủng hộ KCB Mường Nhé 300,000 187,499,204       
1-Apr Em Liên Ủng hộ MTTT - Em Đạt 500,000 187,999,204       
1-Apr Chich Choe Ủng hộ MTTT - Em Đạt 200,000 188,199,204       
1-Apr Cao Tường Huy Ủng hộ KCB Mường Nhé 10,000,000 198,199,204       
1-Apr Em Yến Ủng hộ KCB Mường Nhé 1,000,000 199,199,204       
1-Apr Nhóm Nguyễn Việt Hoa Ủng hộ MTTT - Em Đạt 1,000,000 200,199,204       
1-Apr Ủng hộ MTTT - Em Đạt 1,000,000 201,199,204       
2-Apr Phật tử chùa Phụng Lộc ủng hộ Mường Nhé 1,500,000 202,699,204       
2-Apr BiLock ủng hộ Mường Nhé 2,000,000 204,699,204       
2-Apr Tuyết Mai ủng hộ Mường Nhé 1,000,000 205,699,204       
2-Apr Nguyễn Văn Hiếu ủng hộ Mường Nhé 1,000,000 206,699,204       
2-Apr Hồng ntt ủng hộ Mường Nhé 10,000,000 216,699,204       
2-Apr Phạm Thị Thủy ủng hộ Mường Nhé 500,000 217,199,204       
2-Apr Anh Hải, Trần Hà ủng hộ Mường Nhé 1,500,000 218,699,204       
2-Apr MTQ NTCM chuyển tiền đám tang em Đạt 6,500,000 212,199,204       
2-Apr Cao Phương ủng hộ Mường Nhé 300,000 212,499,204       
2-Apr ủng hộ KCB Mường Nhé 500,000 212,999,204       
2-Apr ủng hộ KCB Mường Nhé 500,000 213,499,204       
2-Apr Minh Thoa ủng hộ Mường Nhé 500,000 213,999,204       
2-Apr Nguyễn Quỳnh Anh ủng hộ Mường Nhé 300,000 214,299,204       
2-Apr Ms. Lyne USAID ủng hộ Mường Nhé 2,300,000 216,599,204       
2-Apr Tuyết Anh ủng hộ đám tang em Đạt 300,000 216,899,204       
3-Apr Thocon ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 5,000,000 221,899,204       
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3-Apr Chuyển tiền đợt 1 xây NNMU số 36 GĐ anh Nghĩa Đà nẵng 30,000,000 191,899,204       
3-Apr Nhóm Kim Anh ủng hộ Mường Nhé 6,000,000 197,899,204       
4-Apr Vũ Việt Tiến bạn Tep ủng hộ Mường Nhé 500,000 198,399,204       
4-Apr Lilian Úc ủng hộ NTCM 500,000 198,899,204       
4-Apr Le Thị Thanh Huyền ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 500,000 199,399,204       
4-Apr Kim Anh bạn Phạm Huyền ủng hộ Mường Nhé 500,000 199,899,204       
4-Apr Phạm Huyền ủng hộ Mường Nhé 500,000 200,399,204       
4-Apr Mẹ Mon ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 500,000 200,899,204       
4-Apr ủng hộ KCB Mường Nhé 1,000,000 201,899,204       
5-Apr Hư Trúc ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 500,000 202,399,204       
5-Apr Phạm Huyền ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 500,000 202,899,204       
5-Apr Em Ngân ủng hộ KCB Mường Nhé 300,000 203,199,204       
5-Apr Tran Van ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 200,000 203,399,204       
5-Apr Wind ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 5,000,000 208,399,204       
5-Apr Wind ủng hộ đám tang em Đạt 2,000,000 210,399,204       
5-Apr Chu Duc Tai chuyển tiền 500,000 210,899,204       
6-Apr Lason ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 500,000 211,399,204       
6-Apr Gấu Mẹ ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 200,000 211,599,204       
6-Apr Hải Anh ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 200,000 211,799,204       
6-Apr Ủng hộ quán cơm sài gòn 300,000 212,099,204       
7-Apr Phương Anh ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 500,000 212,599,204       
7-Apr Kim Trần Ủng hộ MTTT 10,000,000 222,599,204       
7-Apr Ủng hộ NTCM 500,000 223,099,204       
9-Apr Duyen Tường chuyển tiền dư của Tết yêu thương tại BV HH HN 3,930,000 227,029,204       
9-Apr Hang ntcm ủng hộ xây NNMU 36 cho anh Nghĩa 100,000 227,129,204       
10-Apr Ủng hộ NTCM 1,000,000 228,129,204       
10-Apr Ủng hộ KTX GĐ cháu Lan - Trà Vinh 300,000 227,829,204       
10-Apr Chuyển tiền thực hiện KCB tại Mường Nhé 100,000,000 127,829,204       
10-Apr ủng hộ KCB Mường Nhé 5,000,000 132,829,204       
11-Apr Nguyễn Quốc Hùng giúp gia đình em Trường - xe lăn 500,000 133,329,204       
11-Apr Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 133,529,204       
11-Apr Nhu Phy Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 134,529,204       
11-Apr FB Dang Mai Huong Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 134,829,204       
11-Apr Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 135,029,204       
11-Apr Chị Mai Dam Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 135,229,204       
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11-Apr JulieNgo Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 136,229,204       
11-Apr SunnyNguyet Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 136,429,204       
11-Apr RuaCon Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 136,729,204       
11-Apr GĐ Tí Tôm Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 137,229,204       
11-Apr Nguyen Thuy Duong Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 137,729,204       
11-Apr HhBee Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 137,929,204       
11-Apr LinhLinh Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 138,429,204       
11-Apr Tung Dang Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 138,629,204       
11-Apr HuongLeQuyen Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 138,829,204       
11-Apr HienMart Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 139,029,204       
11-Apr VKS Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 139,329,204       
11-Apr E. Huong bạn anh Dzuy Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 139,629,204       
11-Apr Hoai Btt Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 139,929,204       
11-Apr TruongBaHoang Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 140,129,204       
11-Apr Tuan Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 3,000,000 143,129,204       
11-Apr BaoNgoc Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 143,629,204       
11-Apr Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 143,929,204       
11-Apr Hindori Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 144,929,204       
11-Apr MaiTan Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 145,929,204       
11-Apr ChanhHauHau Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 146,429,204       
11-Apr EricNguyen Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 146,729,204       
12-Apr Trần Thế Anh Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 147,229,204       
12-Apr Thúy Vũ Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 300,000 147,529,204       
12-Apr Tu Phan Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 148,529,204       
12-Apr Ha Tran Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 100,000 148,629,204       
12-Apr Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 149,629,204       
12-Apr Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 100,000 149,729,204       
12-Apr LeThiNgocQuynh Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 1,000,000 150,729,204       
12-Apr DinhThuy Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 500,000 151,229,204       
12-Apr Ngan Chuong 300,000 151,529,204       
12-Apr TRAN TRUC KHANH 1,000,000 152,529,204       
12-Apr ủng hộ KCB Mường Nhé 1,000,000 153,529,204       
12-Apr Trần Quốc Hương chia sẻ cùng gia đình em Trường - xe lăn 300,000 153,829,204       
13-Apr Công ty chuyển tiền Chi trả cho Trần Thị Kim Phượng 2,000,000 155,829,204       
13-Apr Các bạn nhỏ nhà Hoài tí Ủng hộ gia đình em Trường - xe lăn 200,000 156,029,204       
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13-Apr Chuyển tiền CMKTX giúp bé Thảo bị bệnh da bẩm sinh 200,000 155,829,204       
13-Apr Chuyển tiền viếng tang nhà Trường qua Thaidzuy 1,000,000 154,829,204       
13-Apr Thu Ha Autumn river ủng hộ KCB Mường Nhé 2,000,000 156,829,204       
15-Apr Kim Thanh Nguyen ủng hộ KCB Mường Nhé 500,000 157,329,204       
15-Apr Nhóm WIND giúp hai bà cháu Ho Van Noi - a lưới Huế trả nợ 6,000,000 163,329,204       
15-Apr Lan Huong ủng hộ KCB Mường Nhé 1,000,000 164,329,204       
15-Apr Thang ủng hộ KCB Mường Nhé 1,000,000 165,329,204       
16-Apr Chuyển tiền CMTX cho 8HC ở Huế qua Trần Hà 2,191,000 163,138,204       
16-Apr Chuyển tiền giúp hai bà cháu Ho Van Noi trả nợ 6,000,000 157,138,204       
16-Apr Chuyển tiền giúp gia đình em Trường xe lăn 20,600,000 136,538,204       
20-Apr ủng hộ KCB Mường Nhé 3,000,000 139,538,204       
22-Apr Michele_Du và GĐ giúp chị Hiền - Lao Phổi - Cái Bè 1,000,000 140,538,204       
22-Apr NTCM chuyển tiền CMTX T4 các HC ở Huế 1,200,000 139,338,204       
23-Apr Chuyển tiền giúp chị Hiền Cái Bè qua anh 6X 3,000,000 136,338,204       
23-Apr MaiTram chuyển tiền cô Nam giúp em Hiền - Cái bè 1,000,000 137,338,204       
25-Apr Lãi 14,540 137,352,744       
27-Apr Anh 6X chuyển tiền phạt ủng hộ quỹ 100,000 137,452,744       
28-Apr NTCM chuyển tiền KCB Mường nhé đợt 3 7,312,000 130,140,744       
29-Apr KieuLe và bạn viếng đám tam em Vam - Hue 500,000 130,640,744       
29-Apr QuyenHoang viếng đám tam em Vam Hue 300,000 130,940,744       
30-Apr Tina Nguyen viếng đám tam em Vam Hue 500,000 131,440,744       
30-Apr Wind viếng đám tam em Vam Hue 2,000,000 133,440,744       
30-Apr Nhóm Nguyễn Việt Hoa viếng đám tam em Vam Hue 1,000,000 134,440,744       

TỔNG PHÁT SINH/TỒN CUỐI 129,544,540 220,785,200 134,440,744       

TỔNG TỒN QUỸ THEO TÀI KHOẢN THÁNG 4 NĂM 2021

Sổ TK 150,000,000             
Sổ TK 50,000,000               
Sổ TK 100,000,000             

Tồn quỹ tài khoản chi tiêu 134,440,744             
Tổng quỹ tồn cuối tháng 4/2021 434,440,744             


